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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

      n  n s : 25/2018/HSST 

          N    23-3-2018                                              

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ  N NH N D N THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:    Vũ Thị Thiên N a. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Th i Quan  Định v  b  N u ễn Thị Xuân 

- Th     T   án  hi  iên   n phiên t  : B  N u ễn Th      n   c n b  T a 

 n nhân dân th nh ph  U n      t nh Qu n  Ninh. 

-  ại di n  i n  i m  át nhân dân thành ph    n      t nh    n   inh th m 

 i  phiên t  :  n  N u ễn Xuân  iêu  ch c v :  i m s t viên. 

 

N    23 th n  3 n m 2018  t i tr  s To   n nhân dân th nh ph  U n       t 

 ử s  thẩm v   n hình sự th  lý s : 24/2018/HSST n    24 th n  01 n m 2018 theo 

Qu ết định đ a v   n ra   t  ử s  thẩm s : 25/2018/QĐXXST -HS ngày 08/3/2018 

đ i với bị c o: 

            Trần Quang H; tên gọi khác: Không;  sinh ngày: 15/02/1992. N i Đ H TT: 

SN 541 đ ờn  5/3 ph ờng V, quận B, thành ph  H i Phòng; Qu c tịch: Việt Nam; 

Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao đ ng tự do; Trình đ  v n hóa: 

12/12; Con ông Trần Minh H i  và bà L u Thị Luyến; Gia đình có 02 anh em, bị cáo 

là th  hai; Vợ con: Không; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt qu  tang ngày 21.10.2017, 

hiện đan  bị t m giam t i Tr i t m giam Công an t nh Qu ng Ninh, có mặt t i phiên 

tòa. 

     ời làm chứn : 

- Anh Nguyễn Quảng Đ  (Tên  ọi kh c:  h n ); sinh: 1991 

Địa ch : SN 13  tooe 23  tập th  T  ph ờn  S  quận C TP H i Ph n . 

- Anh Trịnh Đức H (Tên  ọi kh c:  h n ); sinh: 1978 

Địa ch : Th n L   ã H  hu ện    TP H i Ph n . 

   ời chứn   iến: 

- Ông Nguyễn Văn P (Tên  ọi kh c:  h n ); sinh: 1948 

Địa ch : Tổ 11   hu T   ph ờn  Th  th nh ph     t nh Qu n  Ninh. 

- Anh Phạm Văn H (Tên  ọi kh c:  h n ); sinh: 1971 

Địa ch : Tổ 3   hu 9   ph ờn  S  th nh ph     t nh Qu n  Ninh.. 

 

 

 



 2 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung v  án 

đ ợc tóm tắt việc bị cáo Trần Quang H bị Viện ki m sát nhân dân thành ph  Uông Bí, 

t nh Qu ng Ninh truy t  về hành vi ph m t i nh  sau: 

Hồi 17  iờ 30 phút n    21/10/2017  t i tổ 7  khu 1  ph ờn  T, thành ph  B, 

t nh Qu n  Ninh Đ i C nh s t điều tra t i ph m về ma tú  C n  an th nh ph  U n  

   ph t hiện bắt qu  tan  Trần Quan  H đan  có h nh vi t n  trữ tr i ph p chất ma 

tú . Vật ch n  thu  iữ: t i túi quần ph a tr ớc bên ph i H đan  mặc 01 vỏ bao thu c 

l  nhãn hiệu  ent  bên tron  có m t túi nilon m u đỏ ch a 50 viên n n hình tr  tr n  

m u  anh  trên mặt mỗi viên đều in hình chữ S v  hai   ch dọc thẳn . 

T i b n kết luận  i m định s  677 n    25.10.2017  của Ph n  kỹ thuật hình 

sự  C n  an t nh Qu n  Ninh kết luận: Mẫu vật  ửi  i m định l  chất ma tú ; Lo i: 

Methamphetamine  M MA; Trọn  l ợn : 17 58  am (M ời bẩ  phẩ  n m m  i t m 

gam). S  ma tuý c n l i sau  i m định C  quan  i m định đã ho n l i cho C  quan 

điều tra.  

T i C  quan điều tra  Trần Quan  H khai nhận:  ho n  12  iờ n    

21.10.2017  Trần Quan  H đan    nh  thì m t n  ời b n mới quen tên C1  nh    

th nh ph  B  ọi điện hỏi mua 100 viên ma tú  lo i “thu c lắc”. H đồn  ý  kho n  14 

 iờ c n  n    H  ọi điện tho i cho m t n  ời b n tên C2  sinh n m 1990  nh    

hu ện D  th nh ph  H i Ph n   nhờ mua h  ma tú  lo i “thu c lắc”.  ho n  16  iờ 

cùng ngày, C2  ọi điện b o H đến đón   cầu An    n   th nh ph  H i Ph n . H 

đồn  ý rồi đến nh  anh N u ễn Qu n  Đ  sinh n m 1991  nh    hu ện D, thành ph  

H i Ph n  m ợn  e m  t  nhãn hiệu Yamaha Nouvo LX  m u đen    S 16P3 – 3546 

rồi đi đến cầu An    n  đón C2. T i đâ  H n ồi   qu n n ớc chờ c n C2 lấ   e m  

t  của H đi đâu kh n  rõ.  ho n  45 phút sau C2 qua  l i đ a cho H 01 vỏ bao thu c 

l  nhãn hiệu  ent  bên tron  ch a ma tú  v  b o H c  đ a cho kh ch rồi về thanh 

to n sau.  ho n  17  iờ 30 phút c n  n     H điều khi n  e m  t  đến tr ớc cửa 

quán bar E thu c ph ờn  T  th nh ph  B đ  chờ b n “thu c lắc” cho C1 với  i  

250.000đ/viên thì bị C n  an ki m tra ph t hiện  bắt qu  tan .  

         T i b n C o tr n  s  10/ SĐT-HS ngày 24.01.2018 của Viện ki m sát nhân 

dân thành ph  Uông Bí, t nh Qu ng Ninh đã tru  t  bị cáo Trần Quan  H về t i “Mua 

b n tr i ph p chất ma tú ” theo kho n 1 Điều 194 của    luật hình sự n m 1999. 

 Đ i diện Viện ki m s t  iữ qu ền c n  t  t i phiên t a vẫn  iữ n u ên quan 

đi m đã tru  t  bị c o v  đề n hị H i đồn    t  ử: 

-  p d n :  ho n 1 Điều 194    luật hình sự n m 1999; đi m s kho n 1 Điều 

51 của    luật hình sự n m 2015   ử ph t bị c o Trần Quan  H từ 5 n m 6 th n   đến 

6 n m t  về t i “Mua b n tr i ph p chất ma tú ”  thời h n t  t nh từ n    bắt 

21/10/2017  

- C n c  : Đi m a c kho n 2, đi m a kho n 3 Điều 106 của    luật t  t n  hình 

sự  kho n 1 điều 47    luật hình sự  đề n hị: 

+ Tịch thu  tiêu hủ  01 phon  bì niêm phon  ho n l i sau  i m định s  

677/GĐMT bên tron  có ch a ma tú , lo i Methamphetamin thu c lo i Nh  n ớc 
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cấm l u h nh; 01 vỏ bao thu c l  nhãn hiệu  ent kh n  có  i  trị sử d n . Tịch thu 

ph t m i sun  quĩ nh  n ớc: 01 điện tho i di đ n  nhãn hiệu NO IA mầu xanh đen 

đã qua sử d n . Tr  l i cho bị c o H 60.000 đ ( S u m  i n  n đồn )  nh n  t m  iữ 

l i đ  đ m b o việc thi h nh  n 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên c  s  n i dun  v   n  c n c  v o c c t i liệu tron  hồ s  v   n đã đ ợc 

thẩm tra    t hỏi  tranh luận t i phiên t a  H i đồn    t  ử nhận thấ  nh  sau: 

  [1] Về việc định tội đối với bị cáo Trần Quang H: 
Lời khai của bị cáo Trần Quang H t i phiên t a ho n to n ph  hợp với lời khai 

của bị c o t i c  quan điều tra  ph  hợp với lời khai của nhữn  n  ời ch n  kiến và 

 iên b n bắt n  ời ph m t i qu  tan   vật ch n  thu  iữ của bị c o  kết luận  i m 

định v  c c t i liệu  ch n  c  kh c có tron  hồ s  v   n. H i đồn    t  ử  đủ c n c  

kết luận: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 21-10-2017, t i tổ 7, khu 1  ph ờng T, thành ph  B, 

t nh Qu n  Ninh  Đ i C nh s t điều tra t i ph m về ma túy Công an thành ph  Uông 

Bí phát hiện bắt qu  tang Trần Quang H đan  có h nh vi t n  trữ trái phép 17,58 gam 

Methamphetamine, MDMA m c đ ch đ  bán cho đ i t ợng C1.  

         Theo h ớn  dẫn t i Th n  t  liên tịch s  17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP ngày 24-12-2007 của    C n  an  Viện ki m s t nhân dân t i cao, 

T a  n nhân dân t i cao     T  pháp h ớn  dẫn  p d n  m t s  qu  định t i ch  ng 

XVII “C c t i ph m về ma tú ” của    luật hình sự n m 1999  h nh vi t n  trữ tr i 

ph p ma tú  của Trần Quan  H với m c đích đ  b n tr i ph p cho đ i t ợn  tên C1  

thỏa mãn với việc   c định h nh vi ph m t i mua b n tr i ph p chất ma tú  của bị c o 

H. C  th   đi m e ti u m c 3.3 m c 3 Th n  t  liên tịch trên h ớn  dẫn:  

“3.3. “M    án trái phép chất m  túy” là một tron  các hành vi     đây:  

e) Tàn  trữ chất m  túy nhằm  án trái phép cho n  ời  hác”; 

Trần Quan  H là ng ời có đầ  đủ n n  lực  tr ch nhiệm hình sự  nhận th c 

đ ợc h nh vi của mình nh n  c  ý thực hiện. H nh vi ph m t i của bị c o l  n u  

hi m cho  ã h i vì h nh vi đó đã  âm ph m đến chế đ  đ c qu ền qu n lý của nhà 

n ớc về chất ma tuý. H nh vi của bị c o đủ  ếu t  cấu th nh t i “Mua bán trái phép 

chất ma túy” qu  định t i kho n 1 Điều 194 của    luật Hình sự n m 1999. Viện 

 i m s t nhân dân th nh ph  U n     tru  t  v  kết luận về h nh vi ph m t i đ i với 

bị c o l  có c n c   đún  n  ời  đún  t i.  

 [2] Về hình phạt đối với bị cáo Trần Quang H  

Theo qu  định về m c hình ph t đ i với n  ời ph m t i “Mua bán trái phép 

chất ma túy” quy định t i  kho n 1 Điều 194 của    luật Hình sự n m 1999 và quy 

định t i kho n 1 Điều 251    luật Hình sự n m 2015 thì đều có m c hình ph t từ hai 

n m đến bẩ  n m t   nên H i đồn    t  ử  p d n     luật Hình sự n m 1999 đ  

qu ết định hình ph t đún  với t nh chất  m c đ  h nh vi ph m t i của bị c o đã gây 

ra. 

X t về nhân thân  bị c o ph m t i lần đầu thu c tr ờn  hợp  n hiêm trọn . T i 

c  quan điều tra  v  t i phiên t a  bị c o th nh khẩn khai b o   n n n h i c i về h nh 

vi ph m t i của bị c o do đó bị c o đ ợc h  n  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự 
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qu  định t i đi m s kho n 1 Điều 51 của    luật Hình sự n m 2015  

Đ  t n  c ờn  biện ph p ph n  n ừa  n  n chặn t i ph m nói chun  cũn  nh  

đ   i o d c  c i t o riên  đ i với bị c o cần có m t hình ph t n hiêm  c ch l  bị c o 

khỏi đời s n   ã h i m t thời  ian đủ đ  bị c o sửa chữa lỗi lầm của b n thân. 

[3] Về hình phạt bổ sung: 

 Theo qu  định t i kho n 5 Điều 194 của    luật Hình sự n m 1999  n  ời 

ph m t i “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” c n có th  bị ph t tiền từ 

5.000.000
đ
 (N m triệu đồn ) đến 500.000.000

đ
 (N m tr m triệu đồn ). H i đồn    t 

 ử   t thấ  bị c o Trần Quan  H l  nhữn  n  ời kh n  có n hề n hiệp  kh n  có thu 

nhập  nên kh n   p d n  hình ph t bổ sun  l  ph t tiền đ i với c c bị c o. 

[5] Về đối tượng bán ma túy cho bị cáo H: 

C  quan điều tra ch a l m rõ danh t nh  địa ch  c  th  đ i t ợn  đã b n ma tú  

cho bị c o Hiếu nên kh n  có c  s  đ   ử lý tr ch nhiệm hình sự theo qu  định của 

ph p luật.   

[6] Về xử lý vật chứng: Vật ch n  tron  v   n l  01 phon  bì niêm phon  

ho n l i sau  i m định s  677/GĐMT bên tron  có ch a ma tú  lo i Methamphetamin 

thu c lo i Nh  n ớc cấm l u h nh 01 vỏ bao thu c l  nhãn hiệu  ent kh n  có  i  trị 

sử d n  nên tịch thu tiêu hủ . Chiếc điện tho i bị c o H d n  đ  liên l c mua b n tr i 

ph p chất ma tú   nên tịch thu sung quĩ nh  n ớc. S  tiền 60.000
đ
 ( sáu m  i n hìn 

đồn ) thu  iữ của bị c o H kh n  liên quan đến h nh vi ph m t i nên tr  l i cho bị 

c o nh n  cần t m  iữ đ  đ m b o thi h nh  n. 

 [7] Về án phí:  ị c oTrần Quan  H ph i chịu  n ph  hình sự s  thẩm theo qu  

định. 

[8] Về quyền kháng cáo: Trần Quan  H có qu ền kh n  c o   n  n theo qu  

định t i Điều 331  Điều 333 của    luật T  t n  hình sự n m 2015.  

 

[9] Về h nh vi  qu ết định  của C  quan điều tra C n  an th nh ph  U n      

của Điều tra viên  của Viện  i m s t nhân dân th nh ph  U n      của  i m s t viên 

tron  qu  trình điều tra  tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền  trình tự  thủ t c qu  

định của    luật T  t n  hình sự. Qu  trình điều tra v  t i phiên t a  bị c o kh n  có 

ý kiến hoặc khiếu n i về h nh vi  qu ết định của C  quan tiến h nh t  t n   n  ời tiến 

h nh t  t n .  o đó  c c h nh vi  qu ết định t  t n  của C  quan tiến h nh t  t n   

n  ời tiến h nh t  t n  đã thực hiện đều hợp ph p.   

   

Từ nhận định trên:  

QU  T ĐỊNH: 

 

 p d n    ho n 1 Điều 194;    luật hình sự n m 1999 ( đ ợc sửa đổi bổ sun  

theo Luật s : 37/2009/QH12 n    19/06/2009 của Qu c h i ) đi m s kho n 1 Điều 51 

của    luật hình sự n m 2015: 

 1. Tu ên b  bị c o : Trần Quang H  ph m t i “ Mua b n tr i ph p chất ma túy"                                  

 Xử ph t: Trần Quang H 06 ( sáu ) n m t   thời h n chấp h nh hình ph t t  

t nh từ n    bị t m  iữ l  21/10/2017. 
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2.  p d n : Đi m a c kho n 2, đi m a kho n 3 Điều 106 của    luật t  t n  

hình sự  kho n 1 điều 47    luật hình sự: 

Tịch thu  tiêu hủ  phon  bì niêm phon  ho n l i sau  i m định s  677/GĐMT 

ngày 25.10.2017 của Ph n  kỹ thuật hình sự C n  an t nh Qu n  Ninh  01 vỏ bao 

thu c l  nhãn hiệu  ent  kh n  c n  i  trị sử d n  .  

+ Tịch thu ph t m i sun  quĩ nh  n ớc : 01 điện tho i di đ n  nhãn hiệu 

NO IA mầu  anh đen, s  IMEL1 359729/06/093086/5 đã qua sử d n   mầu đen bên 

tron  có 01 sim liên l c có các dòng s  : 8401  1108  2518, 4827.  

+ Tr  l i cho bị c o H 60.000đ ( S u m  i n  n đồn )  nh n  t m  iữ l i đ  

đ m b o việc thi h nh  n. 

(To n b  vật ch n  theo biên b n  iao nhận vật ch n  n    23-02-2018  iữa 

C n  an TP. U n     v  Chi c c thi h nh  n dân sự TP. U n    ). 

  4.  p d n :  ho n 2 Điều 135 của    luật t  t n  hình sự n m 2015; N hị 

qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 n m 2016 của    ban th ờn  v  

Qu c h i qu  định về m c thu  miễn   i m  thu  n p  qu n lý v  sử d n   n ph  v  lệ 

ph  T a  n: 

 u c bị c o Trần Quan  H ph i n p 200.000
đ
 (Hai tr m n hìn đồn ) tiền  n 

ph  hình sự s  thẩm. 

5.  p d n : Điều 331; kho n 1 Điều 333 của    luật t  t n  hình sự n m 2015: 

 n  ử c n  khai s  thẩm có mặt bị c o  b o cho bị c o có qu ền kh n  c o b n 

 n n   tron  thời h n m ời l m n    k  từ n    tu ên  n./. 

 

 
Nơi  nhận:                                                                      
-  ị c o;                                                                  

- V SN  TP.U n    ; 

- C n  an TP.U n    ; 

- TAN  t nh Qu n  Ninh; 

- THA S TP.U n    ; 

- S  t  ph p t nh Qu n  Ninh; 

- L u HS; L u TA 

 

     T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               TH M PH N - CHỦ TỌA PHI N T A 
 

 

 

 

 

 

  Vũ Thị Thiên Nga 
 

 


